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MA TRẬN

Đề kiểm tra môn Toán

Giữa học kì 1 - Lớp 4 - Năm học 2022-2023
	Mạch kiến thức kĩ năng

	Số câu, câu số,

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học

- Viết các số đến lớp triệu. 
- Giải được bài toán thực tế về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, trung bình cộng.
-Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để tính giá trị của biểu thức một cách thuận tiện nhất.

- Tính giá trị biểu thức có chứa 2 chữ.

- Tìm được số chưa biết.
	Số câu


	3
	
	
	1,5
	
	1,5
	
	1
	3
	4

	
	Câu số


	1,2,5
	
	
	7, 8a
	
	8b, 9
	
	10
	
	

	
	Số điểm


	1,5
	
	
	2
	
	3,5
	
	1,0
	1,5
	6,5

	2. Đại lượng và đo đại lượng

- Đổi các đơn vị đo diện tích dạng đơn giản.

- So sánh các đơn vị đo khối lượng, thời gian có từ hai đơn vị trở lên.
	Số câu


	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3. Các yếu tố hình học

-Nhận biết được góc nhon, góc tù, góc bẹt, cóc vuông, hai đường thẳng vuông góc, song song.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm

	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	1,5
	
	1,5
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	0,5
	2
	
	3,5
	
	1,0
	3,5
	6,5


	UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN : TOÁN - LỚP 4

Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)

	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 Câu 1: (0,5 điểm – M1) Trong các số 56768; 57686; 56867; 65768 số nhỏ nhất là:

A. 56768             B. 57686             C.56867                D .65768 

Câu 2: (0,5 điểm – M1) Trong các  dãy số sau, dãy số nào là dãy số tự nhiên?

                  A. 1; 2; 3; 4; 5…                                 B.  0; 2; 4; 6; 8…

                  C. 0; 1; 2; 3; 4; 5                                 D.  0; 1; 2; 3; 4; 5 …                               
Câu 3: (0,5 điểm – M1)  Bác Hồ sinh năm 1890. Bác sinh ra vào thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XVII           B. Thế kỉ XVIII          C. Thế kỉ XIX           D. Thế kỉ XX 
Câu 4: (0,5 điểm – M2)  5 tấn 15kg = ……..kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:         

A. 51                   B. 515                   C. 5015                  D. 5150
Câu 5: (0,5 điểm – M1)  Trung bình cộng của các số 24 ; 28 ; 26 là:

    A. 26.                       B. 24.                     C. 28                D. 22
Câu 6 (1 điểm – M1) : Hình vẽ trên có bao nhiêu góc nhọn?

[image: image1.png]



A. 7 góc nhọn.        B. 8 góc nhọn.        C. 9 góc nhọn.            D. 10 góc nhọn.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,5 ĐIỂM)

Câu 7: (1 điểm – M2) Đặt tính rồi tính.
     a,    546329 + 436780                       b,  678542 –  35689 
             ............................                           ..............................
             ...........................                            ..............................
             ...........................                            ..............................
Câu 8: (2 điểm)
a) Tính giá trị biếu thức a + b x 5 với a = 2164, b = 1027. (M2)
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
     Tính giá trị biếu thức m -  n : p  với m = 7085, n = 3125, p = 5.
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
b) Tìm số tự nhiên x, biết: (M3)
	   412614 – x = 5468                                                 …………………………………
……………………………….. ..
………………………………….
………………………………….
	  x + 493618 = 367589 +213406
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Câu 9. (2, 5điểm – M3) Giải bài toán sau: 
Năm nay nhà bác Mai thu hoạch được 2 tạ 16kg ngô và sắn, trong đó số ki-lô-gam ngô thu hoạch được nhiều hơn số ki-lô-gam sắn là 48kg. Hỏi năm nay nhà bạn Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam sắn?

Bài giải

Câu 10. (1 điểm – M4) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
                          444 + 6825 + 2175 + 556
..…………………………………………………….………………..…………………………………………………………………….……….….…..……………………………………………………………………….……...……..……...……………………………………………………………….……….……..…………
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học: 2022-2023
MÔN: TOÁN LỚP 4

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	A
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 7: (1,0 điểm)  Mỗi phần đúng được 0,5 điểm
A,546329 + 436780     = 983109                 

 b,  678542 –  35689 = 642853
Câu 8: (2 điểm)

a) Tính giá trị biếu thức a + b x 5 với a = 2164, b = 1027. 
Với a = 2164, b = 1027 thì a + b x 5 = 2164 + 1027 x 5 = 7299
     Tính giá trị biếu thức m -  n : p  với m = 7085, n = 3125, p = 5.
Với m = 7085, n = 3125, p = 5 thì m- n : p = 7085 – 3125 : 5 = 6460
b) Tìm số tự nhiên x, biết: 

	   412614 – x = 5468                                                                   x = 412614 – 5468
                   x = 407146
	  x + 493618 = 367589 +213406

  x + 493618 = 580995
  x                  = 580995 – 493618 

 x                   = 87377


Câu 9 (2 điểm):
Vẽ sơ đồ: 

Đổi 2 tạ 16 kg = 216 kg

Nhà bạn Mai thu hoạch được số kg ngô là

(216 + 48) : 2 = 132 (kg)
Nhà bạn Mai thu hoạch được số kg sắn là

216- 132 = 84 (kg)
Đáp số: 132 kg ngô
              84 kg sắn
Câu 10:(1 điểm)
    444 + 6825 + 2175 + 556

= (444 + 556) + ( 6825 + 2175)
= 1000 + 9000
=10  000
 (Lưu ý: Học sinh làm cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)
